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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Các 

số liệu sử dụng phân tích trong luận án có nguồn gốc rõ ràng, đã công bố theo đúng 

quy định. Các kết quả nghiên cứu trong luận án do tôi tự tìm hiểu, phân tích một 

cách trung thực, khách quan và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Các kết quả 

này chưa từng được công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào khác. 
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

STT 
TỪ VIẾT 

TẮT 
NGHĨA GỐC TIẾNG ANH NGHĨA TIẾNG VIỆT 

1 ACFTA 
ASEAN-China Free Trade 

Area 

Khu vực Mậu dịch Tự do 

ASEAN – Trung Quốc 

2 AEC Asean Economic Community 
Khu vực kinh tế chung 

ASEAN 

3 AFTA ASEAN Free Trade Area 
Khu vực mậu dịch tự do 

ASEAN 

4 ASEAN 
Association of 

Southeast  Asian Nations 

Hiệp hội các quốc gia Đông 

Nam Á 

 CAEXPO China Asean Expo Hội chợ Trung Quốc-Asean 

5 E&E 
Electrical and Electronic equip

ment 
Thiết bị điện và điện tử 

6 EPC 
 Engineering Procurement and 

Construction 

Thiết kế- Cung cấp thiết bị 

công nghệ -Thi công xây 

dựng công trình 

7 EPZ Export Processing Zone Khu chế xuất 

8 EVFTA 

European 

Commmunities-Vietnam Free 

Trade Agreement 

Hiệp định thương mại tự 

do Việt Nam – EU 

9 FDI ForeignDirirect Investment Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

10 FTA Free Trade Agreement Hiệp định thương mại tự do 

11 GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm nội địa 

12 GMP Good Manufacturing Practices 
Hướng dẫn thực hành sản 

xuất tốt 

13 HACCP  
Hazard Analysis and Critical 

Control Point System 

Hệ thống phân tích mối nguy 

và kiểm soát điểm tới hạn 

14 HS Harmonised commodity Hệ thống mã hóa và mô tả 



2 

 

description and coding system hàng hóa 

15 IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế 

16 ISO 
International Organization for 

Standardization 

Tổ chức quố tế về Tiêu 

chuẩn hóa  

17 MNC Multi-Nation Company Công ty đa quốc gia 

18 NICs Newly Industrialized Countries 
Các nước công nghiệp hóa 

mới 

19 NIEs Newly Industrial Economies 
Các nền kinh tế công nghiệp 

mới 

20 OBM Own Brand Manufacturer 
Nhà sản xuất theo thương 

hiệu của mình 

21 ODM Own Design Manufacturer 
Nhà thiết kế và chế tạo sản 

phẩm theo đơn đặt hàng 

22 OECD 
Organisation for Economic 

Co-operation and Development 

Tổ chức hợp tác kinh tế và 

phát triển 

23 OEM 
Original Equipment 

Manufacturer 
Nhà sản xuất thiết bị gốc 

24 RCEP 
Regional Comprehensive 

Economic Partnership 

Hiệp định đối tác toàn diện 

khu vực 

25 R&D Research and Development Nghiên cứu và Phát triển  

26 SITC 
Standard International Trade 

Classification 

Hệ thống phân loại hàng hóa 

xuất nhập khẩu 

27 SPS 
Sanitary and Phytosanitary 

Measures 

Biện pháp kiểm dịch động 

thực vật 

28 TBT Technical Barriers to Trade 
Hàng rào kỹ thuật trong 

thương mại 

29 TNCs Trans-Nations Companies Công ty xuyên quốc gia 

30 TPP 

Trans-Pacific Strategic 

Economic Partnership 

Agreemen 

Hiệp định Đối tác Kinh tế  

xuyên Thái Bình Dương 


